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         Tam Kỳ, ngày   19   tháng 5   năm 2008


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu cho các hoạt động phòng, chống

 tham nhũng của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Nam

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Nghị Quyết số 294A/2007/UBTVQH12 ngày 27/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Thông tư số 20/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tại chính về Hướng dẫn về kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Phòng chống tham nhũng và Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-BNV-BTC ngày 13/3/2008 của liên bộ Nội vụ và Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14/12/2008 của Chính phủ.
Căn cứ Quyết định số 4250/QĐ-UBND ngày 26/12/2007 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và Quyết định 690/QĐ-UBND ngày 6/3/2008 về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh của UBND tỉnh Quảng Nam. 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế chi tiêu cho các hoạt động phòng, chống tham nhũng của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Nam”. 
Điều 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo PCTN, VP UBND tỉnh, Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo PCTN và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Sở Tài chính, KBNN tỉnh (b/c);

- CPVP UBND;
- Lưu VT, TV, BCĐ
	TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Nguyễn Đức Hải
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QUY CHẾ

Chi tiêu cho các hoạt động phòng, chống

 tham nhũng của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Nam
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27  /QĐ-BCĐ
Ngày 19  / 5  / 2008   của Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh Quảng Nam)


Chương I:

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng.

- Chi tiêu hoạt động của Trưởng Ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo PCTN ngoài mức chi tại cơ quan đang công tác được áp dụng quy chế này.

- Chi tiêu hành chính của Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo và Bộ phận Giúp việc Ban Chỉ đạo được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-VPUBND ngày 16/01/2008. Ngoài ra, Thường trực Ban Chỉ đạo và Bộ phận Giúp việc Ban Chỉ đạo trong hoạt động phòng chống tham nhũng còn phải thực hiện theo Quy chế này.

- Chi tiêu đối với cán bộ công chức, người được biệt phái, trưng tập có thời hạn làm công tác PCTN theo quyết định trưng tập, biệt phái của Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh.

Điều 2. Mục đích xây dựng quy chế

1. Tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính từ nguồn kinh phí riêng được giao cho Ban Chỉ đạo PCTN trong tổng kinh phí của Văn phòng UBND tỉnh.

2. Bảo đảm tính linh hoạt, chủ động cho Ban Chỉ đạo và Bộ phận Giúp việc hoàn thành nhiệm vụ công vụ được giao trong mọi tình huống xảy ra.

3. Quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản công đúng mục đích tiết kiệm và có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong chi tiêu. 
Điều 3. Nguyên tắc xây dựng quy chế

1. Chi hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN và Bộ phận giúp việc BCĐ không vượt quá chế độ, định mức tiêu chuẩn do cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền ban hành.

2. Phù hợp với hoạt động đặc thù trong nhiệm vụ phòng chống tham nhũng.

3. Ngoài các nội dung chi đảm bảo bí mật trong công tác phòng chống tham nhũng thì các khoản chi tiêu phải đảm bảo có  hóa đơn chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Căn cứ để xây dựng quy chế

1. Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh
2. Căn cứ vào Quyết định phân bổ kinh phí hằng năm của UBND tỉnh đối với BCĐ PCTN tỉnh.

3. Căn cứ nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà Nước.

4. Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-BNV-BTC ngày 13/3/2008 của liên bộ Nội vụ và Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14/12/2008 của Chính phủ.
5. Căn cứ Thông tư số 20/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tại chính về hướng dẫn kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Phòng chống tham nhũng và Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo PCTN.

Chương II:

CHI HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 

CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ BỘ PHẬN GIÚP VIỆC.
Điều 5. Chi phụ cấp trách nhiệm. 
- Thành viên Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh không thuộc biên chế của bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo ở cấp tỉnh (Trưởng Ban và các Ủy viên) được áp dụng phụ cấp trách nhiệm theo hệ số là 0,8 so với mức lương tối thiểu chung theo Quy định hiện hành của Nhà nước. 
Thành viên Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh không thuộc biên chế của bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo ở cấp tỉnh(Trưởng Ban và các Ủy viên) được thanh toán tiền phụ cấp trách nhiệm 03 tháng/một lần; thủ tục thanh toán do Bộ phận giúp việc BCĐ hoặc do Kế toán VP UBND thực hiện.
- Phó Trưởng Ban thường trực và cán bộ công chức của Bộ phận giúp việc là Biên chế của bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo ở cấp tỉnh, được áp dụng phụ cấp trách nhiệm theo phần trăm (%) mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) như sau:
Mức 20% áp dụng đối với cán bộ xếp lương chức vụ Bộ trưởng và tương đương trở lên; chuyên gia cao cấp; cán bộ, công chức, viên chức xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương;
Mức 25% áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương; 
Mức 30% áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức xếp ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống.
Hằng tháng bộ phận Tài vụ VP UBND tỉnh chi trả phụ cấp trách nhiệm cùng kỳ theo lương .
Điều 6. Chế độ thù lao đối với người được biệt phái, trưng tập.
1. Cán bộ công chức được biệt phái, trưng tập có thời hạn tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh (sau đây viết tắt là biệt phái, trưng tập) thì: trong thời gian biệt phái, trưng tập được áp dụng chế độ thù lao theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-BNV-BTC ngày 13/3/2008 của liên bộ Nội vụ và Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14/12/2008 của Chính phủ. Mức tính thù lao chung hàng tháng được tính như sau:
a) Bằng 20% tiền lương hiện hưởng đối với chuyên viên cao cấp;

b) Bằng 25% tiền lương hiện hưởng đối với chuyên viên chính.

c) Bằng 30% tiền lương hiện hưởng đối với chuyên viên, cán sự trở xuống.

2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan chuyên môn kỹ thuật thuộc Công an nhân dân được biệt phái, trưng tập có thời hạn tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh thì:
a) Nếu đang xếp hệ số lương từ 7,30 (tương đương cấp hàm Thượng tá) trở lên thì áp dụng chế độ thù lao của chuyên viên cao cấp được biệt phái, trưng tập (như ở điều 6., khoản 1., điểm a)).
b) Nếu đang xếp hệ số lương từ 6,00 (tương đương cấp hàm Thiếu tá) đến dưới 7,30 thì áp dụng chế độ thù lao của chuyên viên chính được biệt phái, trưng tập (như ở điều 6., khoản 1., điểm b)).

c) Nếu đang xếp hệ số lương dưới 6,00 thì áp dụng chế độ thù lao của chuyên viên được biệt phái, trưng tập (như ở điều 6., khoản 1., điểm c)).
Việc chi trả chế độ thù lao đối với các trường hợp biệt phái, trưng tập không trọn tháng được thực hiện như sau: Nếu có thời gian biệt phái, trưng tập không trọn tháng từ 11 ngày làm việc trở lên thì tính hưởng mức thù lao trọn 01 tháng; nếu dưới 11 ngày làm việc thì tính hưởng mức thù lao bằng 1/2 (một phần hai) tháng.

Đối với các mục chi theo khoản 1, khoản 2, điều 6, Thường trực BCĐ lập danh sách theo Quyết định biệt phái, trưng tập để VP UBND tỉnh chi trả hằng tháng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-BNV-BTC ngày 13/3/2008 của liên bộ Nội vụ và Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14/12/2008 của Chính phủ.
Điều 7. Chi phí thông tin, liên lạc:

- Điện thoại di động và điện thoại nhà riêng của Phó Trưởng Ban thường trực (tương đương giám đốc Sở) được thanh toán chế độ khoán hàng tháng và cấp định kỳ theo lương. Mức  thanh toán tối đa quy định tại quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau: Điện thoại nhà riêng 100.000đ/tháng, điện thoại di động 250.000đ/tháng.

- Điện thoại di động và điện thoại nhà riêng của Cán bộ công chức Bộ phận giúp việc khi được Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN quyết định việc hỗ trợ cước phí điện thoại theo tinh thần Thông tư số 20/2008/TT-BTC ngày 19/2/2008 của Bộ Tài chính thì thực hiện mức khoán 250.000đ/tháng/01 cán bộ.

Điều 8. Chi tổ chức các cuộc họp về PCTN do Ban Chỉ đạo chủ trì.
Các cuộc họp do Ban Chỉ đạo triệu tập bao gồm: họp BCĐ; họp giao ban với các địa phương, đơn vị; họp sơ kết, tổng kết nhiệm vụ PCTN. Được chi như sau:

· Chi người chủ trì cuộc họp: 
100.000đ/người/buổi

· Các đại biểu khác:

  70.000đ/người/buổi 

Bộ phận giúp việc BCĐ lập danh sách , bộ phận Tài vụ chịu trách nhiệm chi cho các đại biểu dự họp.
Điều 9 Chi mua thông tin, hình ảnh, tư liệu có giá trị (gọi tắt là mua tin).

Việc mua tin phục vụ nhiệm vụ PCTN do Trưởng Ban, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ quyết định. 

Phương thức thanh toán phải đảm bảo nguyên tắc và giữ bí mật tuyệt đối cho người cung cấp tin (Có ý kiến đề xuất của Phó Ban thường trực và ý kiến quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh).
Điều 10. Chi tiếp khách
Theo Thông tư 57/2007 ngày 11/6/2007 và Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính thì: Về nguyên tắc, các cơ quan, đơn vị không tổ chức chi chiêu đãi đối với khách trong nước đến làm việc tại cơ quan, đơn vị mình; trường hợp thực sự cần thiết và có ý kiến của Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban chỉ đạo thì tổ chức mời cơm khách (khách TW về làm việc, khách tỉnh bạn, và khách trong tỉnh đến phản ảnh ý kiến với BCĐ PCTN tỉnh) theo mức chi hợp lý với tinh thần tiết kiệm, lịch sự. 
Khi khách có nhu cầu nghỉ qua đêm, Thường trực BCĐ thống nhất thì Bộ phận giúp việc báo cho phòng Quản trị VP UBND tỉnh để bố trí chỗ nghỉ đảm bảo.

Điều 11. Chi thường xuyên của Thường trực và Bộ phận giúp việc BCĐ

Việc chi phí hoạt động thường xuyên của cán bộ công chức thuộc biên chế Bộ phận giúp việc BCĐ PCTN thực hiện theo Quyết định số 03/QĐ-VPUBND ngày 16/01/2008 của VP UBND tỉnh Quảng Nam. 
Chương III:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm thi hành
1. Ban chỉ đạo PCTN và Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tiết kiệm các khoản chi phí khi thi hành công vụ nhằm mang lại hiệu quả trong công tác Phòng, chống tham nhũng.
2. Phó Trưởng ban thường trực BCĐ PCTN được đăng ký chữ ký tài khoản của VP UBND tỉnh tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng ngoại thương tỉnh Quảng Nam để điều hành kinh phí chi tiêu các hoạt động phục vụ nhiệm vụ của Ban Chỉ  đạo PCTN theo quy chế này và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban, chủ tài khoản và Pháp luật Nhà nước.
3. Phòng Tài vụ VP UBND tỉnh chịu trách nhiệm giúp Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN thực hiện nhiệm vụ chi theo Quy chế này và đảm bảo các thủ tục quyết toán.
Điều 13. Sửa đổi và bổ sung quy chế

 Trong quá trình thực hiện, nếu chế độ Nhà nước thay đổi, bổ sung, hoặc nhu cầu cần được đáp ứng để phù hợp với thực tế trong công tác PCTN, BCĐ PCTN sẽ sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp. 
	                                                                    
	TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Nguyễn Đức Hải
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